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QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 
V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ông Lưu Anh Tuấn. 
Thư ký phiên họp: Ông Phạm Quang Hoàn – Thư ký Tòa án. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai tham gia 

phiên họp: Bà Cao Thảo Nga – Kiểm sát viên. 
Ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 
53/2021/TLST-DS ngày 03 tháng 3 năm 2021 về việc “Yêu cầu tuyên bố một 
người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải 
quyết việc dân sự số 07/2021/QĐST-DS ngày 14 tháng 4 năm 2021, gồm những 
người tham gia tố tụng sau đây: 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  
Bà Trần Thị Kim H, sinh năm 1971. Địa chỉ: Số A, đường Nguyễn Công 

Trứ, tổ 1 (Tổ 10 cũ), phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Có mặt) 
2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
- Bà Trần Thị B, sinh năm 1966. 
- Bà Trần Thị Kim H, sinh năm 1983. 
- Ông Trần Công S, sinh năm 1986. 
Cùng địa chỉ: Số B, đường Lý Thái Tổ, tổ 1 (Tổ 10 cũ), phường Yên Đỗ, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
- Ông Trần Công Th, sinh năm 1970. Địa chỉ: Tổ C, phường IaKring, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
- Ông Trần Công B, sinh năm 1974. Địa chỉ: Số D, đường Nguyễn An ninh, 

tổ D, phường IaKring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 
- Bà Trần Thị Tố Ng, sinh năm 1976. Địa chỉ: Tổ E, phường Hòa Thọ Tây, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 
(Tất cả người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều có đơn xin giải quyết 

vắng mặt). 
NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 
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Tại Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày 18-01-2021 và tại phiên 
họp giải quyết việc dân sự, Trần Thị Kim H trình bày yêu cầu như sau:  

Cha mẹ chúng tôi là ông Trần C, sinh năm 1938 (đã chết năm 2016) và 
Nguyễn Thị B1, sinh năm 1940 (đã chết năm 2011) có tổng cộng 09 người con 
gồm: Trần Thị B, Trần Thị Kim H, Trần Công S, Trần Công Th, Trần Công B, 
Trần Thị Tố Ng, Trần Công Tr, Trần Công Th và tôi Trần Thị Kim H. Quá trình 
cha mẹ tôi chung sống có tạo lập được một số tài sản chung và khi cha mẹ tôi 
chết không để lại di chúc. 

Trong 09 anh chị em của tôi có hai người em là Trần Công Tr, sinh năm 
1979 và Trần Công Th, sinh năm 1988 bị bệnh Down bẩm sinh từ nhỏ nên về khả 
năng nhận biết là không có, yêu cầu Tòa án tuyên bố Trần Công Tr và  Trần Công 
Th mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 
họp, Tòa án nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai nhận định: 

[1] Xét yêu cầu của bà Trần Thị Kim H và các tài liệu, chứng cứ kèm theo 
thì bà Trần Thị Kim H,Trần Thị B, Trần Thị Kim H, Trần Công S, Trần Công Th, 
Trần Công B, Trần Thị Tố Ng, Trần Công Tr và Trần Công Th là anh, chị em 
ruột nên có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố Trần Công Tr và Trần Công Th là 
những người mất năng lực hành vi dân sự. 

[2] Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 59/KLGĐ 
ngày 02-4-2021 kết luận Trần Công Th, sinh năm 1988; địa chỉ: Số 122A, đường 
Lý Thái Tổ, tổ 1 (Tổ 10 cũ), phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai về y 
học: chậm phát triển tâm thần nặng + động kinh (F72 + G40)- ICD10; về khả 
năng nhận thức và điều khiển hành vi: mất khả năng nhận thức và mất khả năng 
điều khiển hành vi.  

 [3] Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 
60/KLGĐ ngày 02-4-2021 kết luận: Trần Công Tr, sinh năm 1979; địa chỉ: Số 
122A, đường Lý Thái Tổ, tổ 1 (Tổ 10 cũ), phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh 
Gia Lai về y học: chậm phát triển tâm thần nặng + động kinh (F72 + G40)- 
ICD10; về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: mất khả năng nhận thức và 
mất khả năng điều khiển hành vi.  

[4] Căn cứ các kết luận giám định pháp y tâm thần, có đủ căn cứ để xác 
định Trần Công Th, Trần Công Tr mất năng lực hành vi dân sự nên chấp nhận 
yêu cầu của bà Trần Thị Kim H. 

[5] Bà Trần Thị Kim H phải chịu lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự. 
QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, Điều 361, Điều 370, 
Điều 371, Điều 372 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 22 của Bộ luật Dân sự, 

Tuyên bố Trần Công Th, Trần Công Tr mất năng lực hành vi dân sự. 
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Bà Trần Thị Kim H phải chịu lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự là 
300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng), được trừ vào tiền tạm ứng lệ phí sơ thẩm giải 
quyết việc dân sự đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng phí, lệ phí Tòa án số 
00122202 ngày 02-03-2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai. Bà Trần Thị Kim H đã nộp đủ lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự. 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 
10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Pleiku có quyền kháng nghị trong 
thời hạn 10 ngày và Viện kiểm sát tỉnh Gia Lai có quyền kháng nghị trong thời 
hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Gia 
Lai giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm./. 
Nơi nhận: 
- Các đương sự; 
- VKSND Tp. Pleiku; 
- Chi cục THADS Tp. Pleiku; 
- Lưu hồ sơ vụ việc. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 
 

 
 
 

 
Lưu Anh Tuấn 

 
 


